Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói số 5: Nhóm ngoại chỉnh hình 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Tân Phú
- Nguồn vốn: Nguồn BHYT và nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện
- Thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, qua mạng trong nước
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Lô 1: Nhóm ngoại khoa chỉnh hình 1:
	
	
	
	

	1.1
	Vít neo cố định mãnh ghép dây chằng chéo các cỡ 
	Vít treo cấu tạo gồm 3 phần: 
- Vòng chỉ chất liệu cao phân tử UHMWPE
- Chỉ kéo : Chất liệu HS fiber
- Tấm titanium: Chất liệu titan Ti-6AL-4V
Khả năng chịu tải kéo cao: 1500N.  Được nạp sẵn 2 sợi chỉ chất liệu cao phân tử (UHMWPE) chỉ kéo màu trắng, chỉ lật màu xanh để nâng cao hiệu quả phẫu thuật.
Tải trọng tối đa khi bị lỗi: 1565N
Chiều dài vòng treo gồm 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm
	Cái
	20
	

	1.2
	Vít tự tiêu cố định dây chằng chéo 
	Vít tự tiêu vật liệu 70% PLA + 30% ß-TCP (Beta Tri calcium phosphate), thành phần TCP giúp ổn định PH tự nhiên, hấp thụ nhanh sau cấy ghép. TCP thúc đẩy quá trình hình thành xương và liền xương. Được thiết kế để giảm nguy cơ vỡ với phân phối mô-men xoắn tốt hơn. Các ốc vít có một hình nón bên trong hình tam giác đảm bảo sự tiếp xúc hoàn hảo giữa tuốc nơ vít và ốc vít. Đường kính: 7, 8, 9, 10, 11 mm và chiều dài: 24, 30, 35 mm. 
	Cái
	30
	

	1.3
	Lưỡi bào khớp các cỡ
	Kiểu lưỡi đường kính từ 2.9, 3.4, 4,2 đến 5.3mm chiều dài 89, 124, 127, 133mm. tương thích với các tay bào (stryker, Livantec..)
	Cái
	30
	

	1.4
	Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các cỡ
	Loại lưỡi cắt đốt đường kính 3.0mm/3.5mm/3.75mm chiều dài làm việc 130mm/137mm/150mm đầu lưỡi cong các góc: 90 độ/ 45 độ/ 30 độ. 
Các tính năng của lưỡi cắt đốt bằng sóng radio:
Nhiệt độ tương đối thấp (40-70 độ C) với tổn thương nhiệt tối thiểu đối với các mô khỏe mạnh xung quanh, giảm đau hiệu quả. Lưỡi cắt đa chức năng kết hợp cắt bỏ, hút và đông máu. Có nhiều loại lưỡi để chọn tạo với cấu trúc một lớp plasma ổn định góp phần vào hiệu suất đáp ứng. 
	Cái
	30
	

	1.5
	Bộ dây bơm nước nội soi chạy bằng máy
	Loại dây dùng một lần, vật liệu PVC, có 2 đầu vát nhọn cắm vào chai dịch dẫn nước vào. Tương thích với máy bơm áp lực PV-5201.
	Cái
	30
	

	1.6
	Chi siêu bền dùng trong siêu âm
	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đa sợi siêu bện, được làm từ sợi siêu bền cao phân tử Polyethylene (UHMWPE) và Polyester được phủ silicon hoặc teflon để tăng độ trơn. 
Chỉ được nhuộm màu xanh (Blue) hoặc màu trắng (White). Chỉ phẫu thuật siêu bền USP 2 dài 100cm, kim tròn 1/2c dài 26mm. Kim làm từ chất liệu thép không gỉ series 300 phủ silicon. Lực căng thắt nút ≥ 17.0 kgf, Lực gắn kim với chỉ ≥ 5.0kgf
Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút. Thao tác thuận lợi, xuyên qua mô dễ dàng. Giữ vết khâu lâu dài, giảm thiểu phản ứng mô.
Được sử dụng để khâu, nối các mô mềm trong phẫu thuật chỉnh hình,...
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide.
	Cái
	30
	

	1.7
	Nẹp khóa chữ I các cỡ
	- Chất liệu: titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 23.2/28.5/33.8/39.1/44.4/49.7/55mm.
- Đặc tính:  nẹp thẳng có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	70
	

	1.8
	Nẹp khóa chữ L (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 5/6/7/8 lỗ. Chiều dài: 22.5/27.8/33.1/38.4mm.
- Đặc tính:  nẹp hình chữ L có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	40
	

	1.9
	Nẹp khóa chữ T các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 5/6/7/8/9 lỗ. Chiều dài: 23.4/28.7/34/39.3/44.6mm.
- Đặc tính:  nẹp hình chữ T có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	80
	

	1.10
	Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16lỗ. Chiều dài: 94/112/130/148/166/184/202/222/238/274/310mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	10
	

	1.11
	Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 63/76/89/102/115/128/141mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	40
	

	1.12
	Nẹp khóa đa hướng cánh tay các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ. Chiều dài: 67/80/93/106/119/132/145/158/171mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	10
	

	1.13
	Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 103/116/129/142/155/168/181/194mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 9 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn dùng để nén ép, thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	12
	

	1.14
	Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 61/71/81/91/101/111/121/131mm.
- Đặc tính: Đầu nẹp là hình tam giác có móc, có 2 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	10
	

	1.15
	Nẹp khóa đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 139/159/179/199/219/239/259/279/299/319mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 7 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	4
	

	1.16
	Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: Pure Titanium.
- Kích cỡ: 6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 69/81/93/105/117mm.
- Đặc tính: nẹp hình chữ S, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	75
	

	1.17
	Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11 lỗ. Chiều dài: 99/111/123/135/147/159/171mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít sử dụng vít đường kính 2.7mm và 1 lỗ vít sử dụng vít đường kính 4.0mm. Thân nẹp lỗ vít hình tròn và 1 lỗ vít dùng để bắt vít vỏ, sử dụng vít đường kính 4.0mm, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.7, 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	6
	

	1.18
	Nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 79/91/103/115/127/139/151mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 3 lỗ vít hình tròn sử dụng vít đường kính 2.7mm và 1 lỗ nhỏ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít. Thân nẹp lỗ vít hình tròn và 1 lỗ vít dùng để bắt vít vỏ, sử dụng vít đường kính 4.0mm, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.7, 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái 
	5
	

	1.19
	Vít khóa 2.0 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm.
- Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	1.100
	

	1.20
	Vít khóa 2.7 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm và 35/40/45/50/55/60 mm.
- Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	1.100
	

	1.21
	Vít khóa 4.0 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm.
- Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	1.500
	

	1.22
	Vít khóa 5.0 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm.
- Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	350
	

	1.23
	Vít khóa 6.5 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 6.5mm, chiều dài: 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110mm.
- Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân vít rỗng toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	5
	

	1.24
	Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm.
- Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	30
	

	1.25
	Vít vỏ 2.7 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 2.7mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm.
- Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình ngôi sao. Dùng tuốc nơ vít hình ngôi sao. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	150
	

	1.26
	Vít vỏ 4.0 các cỡ
	- Chất liệu: Titanium Alloy.
- Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm.
- Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	320
	

	1.27
	Vít vỏ 5.0 các cỡ
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm.
- Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	40
	

	1.28
	Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ
	- Chất liệu: Pure Titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16lỗ. Chiều dài: 70/85/100/115/130/145/160/175/190/205mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	25
	

	1.29
	Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 3/4/5/6 lỗ. Chiều dài: 45/56/67/78mm.
- Đặc tính: nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm và vít vỏ đường kính 2.7mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	70
	

	1.30
	Nẹp khóa đa hướng đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 3/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 99/139/159/179/199/219/239/259/299mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 5 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	40
	

	1.31
	Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 124/137/150/163/176/189/202/215/228mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), 2 lỗ vít khoá hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	20
	

	1.32
	Nẹp khóa đa hướng đùi đầu rắn các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/13lỗ. Chiều dài: 120/138/156/174/192/210/228/246/282mm.
- Đặc tính: đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	2
	

	1.33
	Nẹp bất động cẳng chân 
	- Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel).
- Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối, 4 đinh đường kính 6mm /5mm/ 4mm.
- Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương cẳng chân, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	2
	

	1.34
	Nẹp bất động đùi 
	- Chất liệu: thép y khoa (Stainless Steel).
- Kích cỡ: Gồm có 1 thanh chính có 2 khớp nối dài 260mm và 1 thanh nén, kéo. 
- 6 đinh đường kính 6.0mm với chiều dài 130mm, đoạn răng 50mm.
- Đặc tính: dùng để cố định bên ngoài cho các phẫu thuật gãy hở xương đùi, có 1 thanh lắp ốc và sử dụng cờ lê lục giác hình chữ L.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	2
	

	1.35
	Đinh chốt titan đùi các cỡ 
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính đinh 9/10/11mm. Chiều dài 340-420mm, mỗi bước tăng 20mm.
- Đặc tính: thân đinh rỗng (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 4 vít). Các loại vít như sau:
+ Vít khoá Gamma đường kính 6.4mm với chiều dài 70-115mm, gia tăng số 5mm;
+ Vít chốt khoá đường kính 4.7mm với chiều dài: 26-60 mm, gia số tăng 2mm, 64-84mm gia tăng số 4mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	2
	

	1.36
	Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ 
	- Chất liệu: titanium alloy.
- Kích cỡ: đường kính đinh 8/9/10mm. Chiều dài 255-375mm, mỗi bước tăng 15mm.
- Đặc tính: thân đinh đặc (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 9 vít). Các loại vít như sau:
+ Vít chốt khoá đường kính 4.8mm với chiều dài: 30-80mm, gia số tăng 5mm.
+ Vít chốt khoá đường kính 4.3mm với chiều dài: 25-80mm, gia số tăng 5mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	10
	

	1.37
	Nẹp khoá đa hướng gót chân IV (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: có size 12 lỗ, chiều dài 58mm và 67mm.
- Đặc tính: thân nẹp lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	3
	

	1.38
	Nẹp khóa cẳng tay các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 51/64/77/90/103/116/129mm.
- Đặc tính:  nẹp thẳng thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	3
	

	1.39
	Nẹp khoá đa hướng đùi các cỡ 
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16lỗ. Chiều dài: 143/161/179/197/215/233/251/269/287/323mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	4
	

	1.40
	Nẹp khoá đầu dưới xương mác các cỡ 
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 3/4/5/6lỗ. Chiều dài: 74/86/98/110mm.
- Đặc tính: nẹp thẳng, đầu nẹp có móc giúp cố định chỗ gãy thuận lợi, có 4 lỗ vít khoá hình tròn và lỗ nhỏ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít. Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 2.7/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	3
	

	1.41
	Nẹp khoá xương đòn S (trái, phải) các cỡ
	- Chất liệu: pure titanium.
- Kích cỡ: 4/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 45/69/81/93/105/117mm.
- Đặc tính: nẹp hình chữ S thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt.
+ Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	6
	

	1.42
	Vít rỗng titan 3.0
	 - Chất liệu:  titanium alloy. - Kích cỡ: đường kính 3.0mm, chiều dài: 14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. - Đặc tính: thân vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác rỗng đường kính 2.0mm. -  Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
	Cái
	20
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	Lô 2: Nhóm ngoại khoa chỉnh hình 2:
	 
	 
	
	

	2.1
	Đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA) thế hệ II; chất liệu Titanium Alloy.
	- Chất liệu titanium alloy.
- Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng ngắn/ dài GAMMA (PFNA) gồm: 1 đinh + 1 lưỡi chốt cổ đường kính 10.5mm + 2 vít chốt ngang đường kính 5.0mm + 1 nắp đinh
- Đầu đinh đường kính 16.2mm, sử dụng lưỡi chốt đường kính 10.5mm, dài 75mm-120mm, bước tăng 5mm, thân đinh ngắn đường kính 9.4/10/11/12mm dài từ 170-240mm, thân đinh dài đường kính 9.4/10/11mm dài từ 320-440mm.
- Thân đinh sử dụng vít chốt đường kính 5.0mm, dài 25mm-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.2mm.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Bộ 
	2
	

	2.2
	Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng thế hệ II, chất liệu Titanium Alloy.
	- Chất liệu titanum alloy.
- Bộ đinh nội tủy rỗng nòng đầu trên xương đùi và thân xương đùi gồm: 1 đinh + 2 vít chốt cổ đường kính 7.0mm  + 3 vít chốt khóa 5.0mm + 1 nắp đinh
- Đường kính thân 9.4/10/11mm, dài 320-420mm, trái/phải. đầu đinh đường kính 13.5mm,  sử dụng vít chốt cổ đường kính 7.0mm, dài 65-110mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.8mm, bước ren 2.75mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 5.2mm
- Thân sử dụng vít chốt đường kính 5.0mm, dài 25-85mm, hướng vít mấu chuyển lớn tới mấu chuyển bé 130 độ, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, mũi khoan 4.2mm.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Bộ 
	2
	

	2.3
	Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng, chất liệu Titanium Alloy.
	- Chất liệu titanium alloy.
- Bộ đinh nội tủy rỗng nòng cho xương chày gồm: 1 đinh + 5 vít chốt khóa đường kính 4.5/5.0mm + 1 nắp đinh
- Đường kính 8.4/9/10/11mm, dài 260-380mm, đầu đinh đường kính 12mm, đầu gần có 4 lỗ bắt vít, đầu xa có 3 lỗ bắt vít.
- Sử dụng vít chốt khóa đường kính 4.5mm, đầu lục giác, dài 25-65mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.0mm.
- Sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm, đầu lục giác, dài 25-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.2mm.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Bộ 
	2
	

	2.4
	Đinh nội tủy xương đùi ngươc dòng, chất liệu Titanium Alloy.
	- Chất liệu titanum alloy.
- Bộ đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi ngược dòng gồm: 1 đinh + 5 vít chốt khóa 5.0mm  + 1 nắp đinh
- Đường kính thân 9.4/10/11mm, dài 200-360mm, đường kính đầu đinh 11.5mm.
- Sử dụng vít chốt đường kính 5.0mm, dài 25-85mm, bước tăng 5mm, đường kính lõi 4.2mm, bước ren 1.25mm, đường kính đầu vít 8mm, sử dụng mũi khoan 4.2mm.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Bộ 
	2
	

	2.5
	Nẹp khóa mini thẳng 1.5; chất liệu Titanium
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 1.5mm, rộng 4.3mm, thân có 4/5/6/8/10 lỗ tương ứng chiều dài 21/26/31/41/51mm, khoảng cách lỗ 5mm. 
- Dùng vít khóa 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro và vít xương cứng 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	2
	

	2.6
	Nẹp khóa mini chữ T 1.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ T có 3/4 lỗ đầu, dày 1mm, rộng 14.3mm, thân nẹp dày 1mm, rộng 4.3mm, có 8 lỗ thân dài 45.8mm, khoảng cách lỗ 5mm. 
- Dùng vít khóa 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro và vít xương cứng 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	2
	

	2.7
	Nẹp khóa mini chữ Y 1.5mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ Y có 3 lỗ đầu, đầu nẹp dày 1mm, rộng 15mm, thân nẹp dày 1mm, rộng 4.3mm, nẹp có 8 lỗ thân,  dài 46.1mm, khoảng cách lỗ 5mm, cong 145 độ. 
- Dùng vít khóa 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro và vít xương cứng 1.5mm, đường kính thân vít 1.5mm, dài 6-24mm với bước tăng 2mm, đầu vít hình sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.8
	Nẹp khóa mini thẳng 2.0mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 1.5mm, rộng 5.5mm, thân có 2/3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ tương ứng chiều dài 17/24/31/38/45/52/59/66/73mm, khoảng cách lỗ 7mm.
- Dùng vít khóa 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro và vít xương cứng 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.9
	Nẹp khóa mini chữ T 2.0mm, chất liệu titanium
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ T có 2 lỗ đầu, dày 1.1mm, rộng 14.2mm, thân nẹp dày 1.1mm, rộng 5mm, có 3/4/5 lỗ thân tương ứng chiều dài 25.3/32.1/38.8mm, khoảng cách lỗ 6.77mm, cong 90 độ.
-  Nẹp chữ T có 3 lỗ đầu, dày 1.1mm, rộng 18.5mm, thân nẹp dày 1.1mm, rộng 5mm, có 3/4/5/9 lỗ thân tương ứng chiều dài 25.9/32.7/39.5/66.5mm, khoảng cách lỗ 6.77mm, cong 90 độ
- Dùng vít khóa 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro và vít xương cứng 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.10
	 Nẹp khóa mini chữ Y 2.0mm, chất liệu titanium.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp chữ Y sử dụng vít khóa 2.0mm, nẹp có 3 lỗ đầu, dày 1.5mm, rộng 17.6mm, thân nẹp dày 1.5mm, rộng 5mm, có 4/5/6/7/8/9 lỗ tương ứng chiều dài 34.7/41.5/48.2/55/61.8/68.5mm, khoảng cách lỗ 6.77mm.
- Dùng vít khóa 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro và vít xương cứng 2.0mm, đường kính thân vít 2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm, đầu vít hình ngôi sao, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.11
	Nẹp khóa nén ép
đầu dưới xương
quay đa hướng
2.7 - II
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 9 lỗ đầu, đầu nẹp dày 2.9mm, rộng 24mm, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm; thân nẹp dày 2mm, rộng 7.6mm, thân có 3/4/5/6 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 45/54/66/75mm.
- Thân nẹp sử dụng lỗ kết hợp: vít khóa đường kính 2.7mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 2.7mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.12
	Nẹp khóa bản nhỏ
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ ứng với chiều dài 52/65/78/91/104/117/130/143/156mm
- Khoảng cách lỗ 13mm
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 11mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.13
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 10 lỗ đầu, thân có 3/5/7/9/11/13/15/17 lỗ ứng với chiều dài 102/126/150/174/198/222/246/270mm
- Khoảng cách lỗ 12mm
- Đầu nẹp dày 1.8mm, đầu nẹp rộng 20mm.
- Thân nẹp dày 3mm, thân nẹp rộng 12mm
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.14
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài, chất liệu titanium.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt ngoài có 8 lỗ đầu, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm, thân có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 90.3/116.3/142.3/168.3/194.3/220.3mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 103.5 độ
- Đầu nẹp dày 1.4mm, đầu nẹp rộng 20.7mm
- Thân nẹp dày 2.5mm, rộng 11.15mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.15
	Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong, chất liệu titanium.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt trong có 5 lỗ đầu, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm, thân có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương thích chiều dài 90/120/150/180/210/240mm.
- Khoảng cách lỗ 15mm, độ cong 81 độ
- Đầu nẹp dày 3.3mm, đầu nẹp rộng 10mm.
- Thân nẹp dày 3.3mm, thân nẹp rộng 10mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.16
	Nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân).
	- Chất liệu  pure titanium
- Nẹp có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 4/5/6/8/10/12/14/16 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 85/98/111/137/163/189/215/241mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 5 độ
- Đầu nẹp dày 1.7mm, đầu nẹp rộng 16mm.
- Thân nẹp dày 2.1mm, thân nẹp rộng 10mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa  đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	20
	

	2.17
	Nẹp khóa đầu dưới xương chày (mặt trong)
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 9 lỗ đầu, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 148/174/200/226/252mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 4 độ
- Đầu nẹp dày 2mm, đầu nẹp rộng 20.2mm.
- Thân nẹp dày 3.6mm, thân nẹp rộng 10.5mm
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.18
	Nẹp khóa nén ép tái tạo thân xương đòn
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp dày 4 mm, rộng 10mm.
- Nẹp có 6/8/10 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 79/107/128mm.
- Khoảng cách lỗ 14.3mm, cong 19.8 độ, Nẹp có lỗ đơn và lỗ kết hợp.
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.19
	Nẹp khóa tái cấu trúc (Nẹp khóa mắt xích)
	- Chất liệu pure titanium
- Thân nẹp có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16/18 lỗ, tương ứng chiều dài 46/58/70/82/94/106/118/130/142/166/190/214mm.
- Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm.
- Khoảng cách lỗ 12mm
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.20
	Nẹp khóa mỏm khuỷu
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 9 lỗ đầu, thân nẹp có 2/4/6/8/10/12 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 80/106/132/158/184/210mm.
- Khoảng cách lỗ 13mm, độ cong 110 độ
- Đầu nẹp dày 2.2mm, đầu nẹp rộng 15mm.
- Thân nẹp dày 3mm, thân nẹp rộng 10mm
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.21
	Nẹp khóa móc cùng đòn; chất liệu Titanium.
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 1 lỗ đầu, thân có 4/6 lỗ tương thích với chiều dài 51/68 mm.
- Móc nẹp cao 12/15/18mm,
- Khoảng cách lỗ 10mm, độ cong 50 độ
- Đầu nẹp dày 2mm, đầu nẹp rộng 18mm.
- Thân nẹp dày 3mm, thân nẹp rộng 10mm.
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.22
	Nẹp khóa xương gót (thế hệ III)
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có 14 lỗ, trái/phải loại nhỏ và lớn tương thích 58/67mm.
- Khoảng cách lỗ 10mm
- Nẹp dày 2 mm, rộng 41.63 mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa  đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.23
	Nẹp khóa bản hẹp
	- Chất liệu pure titanium.
- Thân nẹp có 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ, tương ứng với chiều dài 97/115/133/151/169/187/223/259mm.
- Khoảng cách lỗ 18mm
- Nẹp dày 4mm, rộng 13.5mm
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.24
	Nẹp khóa bản rộng
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp từ 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ tương ứng chiều dài 98/116/134/152/170/188/224/260/296/332mm
- Khoảng cách lỗ 18mm.
- Nẹp dày 6mm, rộng 17.5mm. 
- Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.25
	Nẹp khóa DHS, chất liệu Titanium.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ, nòng dài 38mm sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm, thân có 3/4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng chiều dài 77/94/128/162/196/230mm.
- Khoảng cách lỗ 17mm
- Thân nẹp dày 5.7mm, thân nẹp rộng 19mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.26
	Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (nẹp khóa liên mấu chuyển), thế hệ III; chất liệu Titanium.
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Nẹp có 6 lỗ đầu, sử dụng vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm, thân nẹp có 2/4/6/ 8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 120/156/192/228/264/300/336mm.
- Khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 75 độ
- Đầu nẹp dày 2mm, đầu nẹp rộng 26.3mm.
- Thân nẹp dày 6mm, thân nẹp rộng 18mm.
 - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.27
	Nẹp khóa đầu dưới xương đùi
	- Chất liệu pure titanium.
- Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp có 6/8/10/12/14 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 169/208/247/287/326mm.
- Khoảng cách lỗ 19.8mm, độ cong 4 độ
- Đầu nẹp dày 3mm, đầu nẹp rộng 32.2mm
- Thân nẹp dày 6mm, thân nẹp rộng 16mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.28
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt trong có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 3/5/7/9/11 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 96/132/168/204/240mm.
- Khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 11 độ
- Đầu nẹp dày 2mm, đầu nẹp rộng 14.5mm.
- Thân nẹp dày 3mm, thân nẹp rộng 15.5mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.29
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài.
	- Chất liệu pure titanium
- Nẹp mặt ngoài có 4 lỗ đầu, thân có 3/5/7/9/11/13 lỗ, trái/phải tương ứng chiều dài 88/124/160/196/232/268mm,
- Khoảng cách lỗ 18mm, độ cong 9.3 độ
- Đầu nẹp dày 2.1mm, đầu nẹp rộng 23.5mm.
- Thân nẹp dày 3.7mm, thân nẹp rộng 14mm.
- Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro.
- Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA
	 Cái 
	3
	

	2.30
	Vít khóa đường kính 1.5mm, tự taro, chất liệu titanium 
	- Chất liệu titanium
- Đường kính 1.5mm tương ứng với chiều dài 6-24mm, bước tăng 2mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 2.75mm
- Đường kính thân vít 1.5mm
- Đường kính lõi vit 1.1mm
- Bước ren 0.5mm
- Sử dụng mũi khoan 1.1mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	15
	

	2.31
	Vít khóa đường kính 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium 
	- Chất liệu titanium
- Đường kính 2.0mm tương ứng với chiều dài 6-30mm, bước tăng 2mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 2.75mm
- Đường kính thân vít 2mm
- Đường kính lõi vit 1.5mm
- Bước ren 0.9mm
- Sử dụng mũi khoan 1.5mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	200
	

	2.32
	Vít khóa đường kính 2.7 mm, tự taro, chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium.
 - Đường kính 2.7mm ứng với chiều dài từ 6 -40mm với bước tăng 2mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 3.5mm
 -Đường kính thân vít 2.7mm
- Đường kính lõi vít 2.05mm
- Bước ren 0.6mm
- Sử dụng mũi khoan 2.0mm
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	10
	

	2.33
	Vít khóa đường kính 3.5 mm, tự taro, chất liệu titanium
	 - Chất liệu titanium.
 - Đường kính 3.5mm ứng với chiều dài từ 8 -80mm, từ 8-40mm với bước tăng 2mm và từ 40-80mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 5mm
- Đường kính thân vít 3.5mm
- Đường kính lõi vít 2.85mm
- Bước ren 0.8mm
- Sử dụng mũi khoan 2.8mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	10
	

	2.34
	Vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	 - Chất liệu titanium.
 - Đường kính 5.0mm ứng với chiều dài từ 10-90mm, từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 50-90mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 6.78mm
 -Đường kính thân vít 5mm
- Đường kính lõi vít 4.3mm
- Bước ren 1mm
- Sử dụng mũi khoan 4.3mm
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	10
	

	2.35
	Vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5 mm, tự taro, chất liệu titanium
	 - Chất liệu titanium
- Đường kính 6.5mm ứng với chiều dài 55-105mm với bước tăng 5mm, toàn ren, tự taro
- Đường kính đầu vít 8.79mm
 -Đường kính thân vít 6.5mm
- Đường kính lõi vít 5.1mm
- Bước ren 2mm
- Sử dụng mũi khoan 5.0mm
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	3
	

	2.36
	Vít xương cứng đường kính 1.5mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium 
 - Đường kính 1.5mm ứng với chiều dài từ 6 - 24mm bước tăng 2mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 3.3mm
- Đường kính thân vít 1.5mm
- Đường kính lõi vít 1.1mm
- Bước ren 0.5mm
- Sử dụng mũi khoan 1.1mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	10
	

	2.37
	Vít xương cứng đường kính 2.0mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium 
 - Đường kính 2.0mm ứng với chiều dài từ 6 - 30mm với bước tăng 2mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 3.3mm
- Đường kính thân vít 2.0mm
- Đường kính lõi vít 1.3mm
- Bước ren 0.9mm
- Sử dụng mũi khoan 1.5mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	30
	

	2.38
	Vít xương cứng đường kính 2.7mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium 
 - Đường kính 2.7mm ứng với chiều dài từ 10-50mm, từ 10-40 với bước tăng 2mm, từ 40-50mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 5mm, đầu lục giác
- Đường kính thân vít 2.7mm
- Đường kính lõi vít 1.9mm
- Bước ren 1mm
- Sử dụng mũi khoan 2.0mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	10
	

	2.39
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro, chất liệu titanium
	- Chất liệu titanium alloy
- Đường kính 3.5mm tương ứng chiều dài từ 8-90mm, dài từ 8-40 bước tăng 2mm, từ 40-90 bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 6mm
- Đường kính thân vít 3.5mm
- Đường kính lõi vít 2.4mm
- Bước ren 1.25mm
- Sử dụng mũi khoan 2.5mm
- Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	70
	

	2.40
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro, chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium alloy
 - Đường kính 4.5mm tương ứng chiều dài từ 14 - 100mm, từ 14-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 4.5mm
- Đường kính lõi vít 3mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	6
	

	2.41
	Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro; chất liệu Titanium Alloy.
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Thân 1 phần ren, đường kính 4.0mm ứng với chiều dài từ 25 - 55mm với bước tăng 5mm, tự taro
- Đường kính đầu vít 6mm
- Đường kính thân vít 4.0mm
- Đường kính lõi vít 2.3mm
- Bước ren 1.75mm
- Sử dụng mũi khoan 3.2mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.42
	Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro, chất liệu Titanium Alloy.
	 - Chất liệu titanium alloy.
 - Thân 1 phần ren, đường kính 6.5mm ứng với chiều dài từ 40 - 120mm với bước tăng 5mm, tự taro.
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 6.5mm
- Đường kính lõi vít 3mm
- Bước ren 2.75mm
- Sử dụng mũi khoan 4.5mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.43
	Vít xương thuyền đường kính 2.5 mm
	- Chất liệu titanium alloy
- Vít xương thuyền đường kính 2.5mm, dài 8-30 mm, bước tăng 2mm.
- Đường kính đầu vít 2.8mm
- Đường kính thân vít 2.5-2.8mm
- Đường kính lõi vít 1.7mm
- Bước ren 0.5-0.75mm
- Sử dụng mũi khoan 1.5mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	2
	

	2.44
	Vít xốp rỗng cỡ nhỏ dùng cho xương xốp
	 - Chất liệu titanium 
 - Đường kính 3.5mm ứng với chiều dài từ 15 - 55mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren.
- Đường kính đầu vít 5mm
- Đường kính thân vít 3.5mm
- Đường kính lõi vít 2.6mm
- Bước ren 1.25mm
- Sử dụng mũi khoan 2.7/1.25mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	

	2.45
	Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm, chất liệu titanium.
	 - Chất liệu titanium 
 - Đường kính 7.3mm ứng với chiều dài từ 50-110mm với bước tăng 5mm, thân 1 phần ren.
- Đường kính đầu vít 8mm
- Đường kính thân vít 7.3mm
- Đường kính lõi vít 5mm
- Bước ren 2.75mm
- Sử dụng mũi khoan 5.0/2.8mm
-Tiêu chuẩn US FDA, ISO, CE
	 Cái 
	5
	


Ghi chú:
- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).
1.3. Các yêu cầu khác
 - Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.
1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· [bookmark: _Hlk187068960](File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· [bookmark: _Hlk187068971](File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)
- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)
	- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:
	+ Hợp đồng;
	+ Biên bản nghiệm thu;
	+ Biên bản thanh lý;
	+ Hóa đơn GTGT
	+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)
- Hợp đồng tương tự 2…
3. (Folder 3) Kỹ thuật: 
- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):
+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa
+ Các cam kết
+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.
+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.
Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Tân Phú (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ các khác theo hợp đồng.
- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 
+ Nhà thầu cung cấp thông tin người phụ trách với các nội dung sau:
	Thông tin liên hệ

	Tên người phụ trách: 
	………………………………………………………

	Số điện thoại:
	………………………………………………………

	Email (cơ quan/ tổ chức): 
	………………………………………………………















· Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu
BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


...................., ngày.........tháng..........năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

· 

· Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau: 
BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU
	Yêu cầu E-HSMT
	Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT

	STT
	Tên phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu
	Quy cách đóng gói
	Tên, mã vật tư y tế theo quy định  (nếu có)
	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)
	Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp
	Phân loại TTBYT ngày cấp
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	

Hãng/ Nước chủ sở hữu
	


Đơn vị tính
	


Khối lượng dự thầu
	


Đặc tính thông số kỹ thuật
	


Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.
...................., ngày.........tháng..........năm 2026
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC I
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Tân Phú
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói số 5: Nhóm ngoại chỉnh hình
Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:
1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.
2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư
3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).
4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.
5. Thời hạn giao hàng: Sớm nhất trong vòng 24 giờ và chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ lúc đặt hàng. 
6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện đa khoa Tân Phú hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.
7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.
8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

